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BÁO CÁO

Về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2015 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 23/12/2014, (1) ..... báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn từ ngày 01/3/2014 đến 28/2/2015, như sau:
I. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 
1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị 
1.1. Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Tổng số văn bản quy định chi tiết cần phải ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Tổng số văn bản chi tiết đã ban hành (đúng thời hạn và chưa đúng thời hạn theo kế hoạch, có hiệu lực cùng thời điểm và không đảm bảo có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết); số văn bản chậm tiến độ (nêu rõ tình trạng hiện nay là đang soạn thảo hay đang tổ chức góp ý, thẩm định, thẩm tra hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành; lý do; dự kiến thời điểm trình);
(Nội dung này được đánh giá căn cứ vào kết quả ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND quy định tại các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương và chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND).
1.2. Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết 
Trên cơ sở các thông tin thu thập được rà soát, xem xét, đánh giá tình trạng văn bản quy định chi tiết có quy định trái, chồng chéo, mâu thuẫn với quy định khác trong chính văn bản đó và với quy định của các văn bản sau:

+ Văn bản của chính cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát;
+ Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cùng cấp với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát.
- Nêu kết quả xử lý (xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý) gồm các hình thức: bãi bỏ, hủy bỏ, thay thể, sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ thi hành.

1.3. Đánh giá tính khả thi của văn bản
- Xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy định chi tiết dựa trên các tiêu chí sau:

+ Sự phù hợp của các quy định với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán;

+ Sự phù hợp của các quy định với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn tài chính để thực thi;
+ Sự hợp lý của các biện pháp giải quyết vấn đề và chế tài xử lý;

+ Sự rõ ràng của các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; 

+ Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định để có thể thực hiện đúng, thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng.

(Các nội dung đánh giá trong mục này đối với cả văn bản địa phương và văn bản Trung ương).

- Nêu kết quả xử lý (xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý) gồm các hình thức: bãi bỏ, hủy bỏ, thay thể, sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ thi hành.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị
2.1. Tình hình thực hiện công tác phổ biến, tập huấn pháp luật
- Các nội dung, hình thức phổ biến, tập huấn đã thực hiện
- Các đối tượng được phổ biến, tập huấn. 
- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị.
- Kết quả xử lý tính kịp thời, đầy đủ, hiệu quả của công tác phổ biến, tập huấn pháp luật.

2.2. Thực trạng về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về số lượng, chất lượng của nguồn nhân lực đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật. 
Đánh giá về tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực so với yêu cầu của công tác thi hành pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị.
2.3. Thực trạng bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác thi hành pháp luật.
 Đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất cho công tác thi hành pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị.
3. Tình hình tuân thủ pháp luật trong công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị
3.1. Kết quả việc thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
a) Tình hình áp dụng, thi hành các quy định trong văn bản quy định pháp luật, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
- Công tác cấp giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đã tuân thủ trình tự, thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật chưa?
- Tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng, thẩm quyền công bố quy hoạch của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

- Đã cấp bao nhiêu giấy phép xây dựng: Số lượng giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; số lượng cấp giấy phép xây dựng mới; số lượng cấp giấy phép đối với trường hợp sửa chữa cải tạo công trình; số trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng; số trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng;…
- Số trường hợp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền, không đúng trình tự, thủ tục gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức, công dân; gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự;

- Số trường hợp cơ quan có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng theo pháp luật xây dựng quy định nhưng không tổ chức công bố, tổ chức công bố không kịp thời, không đầy đủ hoặc công bố sai, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, tổ chức công dân;


- Số trường hợp cơ quan có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo cắm mốc giới quy hoạch xây dựng ngoài thực địa sau khi quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không tổ chức cắm mốc giới, tổ chức cắm mốc không kịp thời, không đầy đủ hoặc cắm mốc giới sai gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức, công dân
b) Đánh giá tình hình áp dụng, thi hành các quy định trong văn bản quy định của pháp luật:
- Các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thi hành đã đáp ứng yêu cầu về tính kịp thời, đầy đủ chưa?

- Các quy định do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chưa thi hành kịp thời, đầy đủ, chưa hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa chính xác, thiếu thống nhất (xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý).

c) Các vụ việc cụ thể do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền áp dụng không chính xác, không thống nhất.
3.2. Kết quả tình hình ban hành các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
a) Tình hình ban hành các quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; mức độ vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không đảm bảo chính xác về nội dung của quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành:

- Quyết định đình chỉ thi công xây dựng;
-  Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền (đã ban hành bao nhiêu quyết định cưỡng chế; đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan…);
- Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng (đã ban hành bao nhiêu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, số quyết định đã chấp hành, số tiền; số quyết định chưa chấp hành, số tiền…).

b) Kết quả xử lý tình hình theo dõi việc thi hành các quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành có vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm chính xác về nội dung (xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý).

3.3. Kết quả tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn (Tình hình phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị):
- Số lượng các vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý, gồm cả vi phạm pháp luật hình sự, hành chính,… trong công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị:

+  Số trường hợp xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép (trong đó có bao nhiêu trường hợp có lập biên bản, không lập biên bản vi phạm). 

+ Số trường hợp xây dựng không đúng với giấy phép được cấp (có bao nhiêu trường hợp có lập biên bản, không lập biên bản)
+ Số trường hợp xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

+ Số trường hợp xây dựng công trình có tác động đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư.

+ Số trường hợp xây dựng công trình sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).

- Số lượng các vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý; số lượng các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
- Các vi phạm pháp luật phổ biến về công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị.
3.4. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật

a) Ưu điểm và kết quả đạt được
b) Tồn tại, hạn chế

c) Nguyên nhân:

 Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật, tình hình xử phạt vi phạm pháp luật (nguyên nhân do bất cập của pháp luật về nội dung, trình tự, thủ tục; do nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng thi hành; do công tác tổ chức thi hành pháp luật; do các điều kiện đảm bảo như tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí, do công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và các nguyên nhân khác).
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
1. Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1.1 Giải pháp

1.2. Đề xuất, kiến nghị

Đây là tổng hợp các giải pháp, đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung về: thể chế; phổ biến, tập huấn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; điều kiện bảo đảm và các nội dung có liên quan khác.
2. Đối với tình hình thi hành pháp luật

Tổng hợp các giải pháp, đề xuất, kiến nghị xuất phát từ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật là các hình thức xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó lưu ý việc xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, gồm:
2.1. Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

2.2. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

2.3. Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

2.4. Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

2.5. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

2.6. Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn từ ngày 01/3/2014 đến 28/2/2015, (1) .... báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, ……..
	…………………………………(
)


* Lưu ý: 
- Các địa phương căn cứ vào quy định của pháp luật về phân cấp quản lý trong lĩnh cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị, trên cơ sở Đề cương này xây dựng báo cáo nhằm đánh giá cụ thể, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp, tránh sự chồng chéo, chung chung.
- Nội dung báo cáo: các địa phương báo cáo tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, các văn bản hướng dẫn thi hành từ ngày 01/3/2014 đến 31/12/2014 và Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).
� Tên của cơ quan thực hiện báo cáo.


� Viết tắt tên của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo.


� Chức danh của người ký Báo cáo.
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